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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết cuối học kì I của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 5 – Cánh diều. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Khu rừng kì diệu 

 Buổi sáng đẹp trời, cậu bé Tôm và cô bạn Lin-đa của anh ấy quyết định đi dạo trong khu năing gần 

nhà để khám phá về thiên nhiên. Họ đi sâu vào rừng. Bỗng! Tôm phát hiện ra một con chim có bộ lông nhiều 

màu sắc sặc sỡ đang đậu trên cành cây trước mặt. Cậu bé thốt lên: "Ôi! Lin-đa ơi! Cậu nhìn kìa, con chim này 

có bộ lông đẹp quá!". Lin-đa thích thú trả lời: "Đây là loài chim quý hiếm đó Tôm.". Họ lại tiếp tục đi, một 

cảm giác lạ lùng khiến họ dừng lại. Lin-đa nhìn quanh và thấy một hàng cây phượng đỏ đang rung rinh theo 

nhịp gió. Lin-đa nói: "Đó là tiếng của cây hoa phượng, Tôm à. Trông chúng như đang nhảy múa chào đón 

chúng ta vậy!". Khi hoàng hôn buông xuống, họ ngồi lại với nhau bên bờ hồ nhỏ, ngắm nhìn bầu trời đỏ rực. 

 Chuyến đi này đã mang đến cho Tôm và Lin-đa một trải thú vị và đáng nhớ. Họ cảm thấy thiên nhiên 

mang một vẻ đẹp tuyệt vời, hùng vĩ. Họ rất trân trọng và yêu quý cuộc sống cũng như những gì mà thiên nhiên 

ban tặng. 

Theo Hồng Thư 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Khi vào rừng, Tôm và Lin-đa đã phát hiện ra những điều kì diệu gì? 

A. Hàng cây phượng đỏ đang rung rinh theo nhịp gió. 

B. Một con chim có bộ lông nhiều màu sắc sặc sỡ. 

C. Khi hoàng hôn xuống, bầu trời trở nên rực đỏ. 

D. Cả A và B đều đúng. 

Câu 2. Tôm và Lin-đa có cảm nhận như thế nào về chuyến đi này? 

A. Là một chuyến đi kì diệu nhất từ trước đến nay của họ. 

B. Là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. 



 

 

 

 

C. Là một chuyến đi bổ ích. 

D. Cả ba đáp án đều đúng. 

Câu 3. Qua câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì? 

A. Trân trọng, yêu quý cuộc sống cũng như những gì mà thiên nhiên ban tặng. 

B. Cần chăm sóc và bảo vệ các loài cây quý hiếm trong rừng. 

C. Cần bảo vệ rừng khỏi những tác hại xấu của môi trường. 

D. Giữ gìn, không vứt rác bừa bãi ra môi trường. 

Câu 4. Tìm tất cả các kết từ trong đoạn văn dưới đây? 

 A Cháng đeo cày. Cái cày của người Hmông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu đen, vòng như hình 

cái cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận. 

A. Của, như, bằng. 

B. Cái, bằng, trông. 

C. Như. 

D. Không có kết từ. 

Câu 5. Từ in đậm trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa chuyển? 

A. Chú hề có cái mũi đỏ chót, trông thật là ngộ nghĩnh. 

B. Huy là tay vợt giỏi nhất của Câu lạc bộ cầu lông. 

C. Đường chân trời bị mây mù che mất, khiến mặt biển trông như đang nối liền với bầu trời. 

D. Bụng trống tròn, to mà rỗng ở bên trong, nên khi vỗ vào trống kêu rất to. 

Câu 6. Chọn đại từ thích hợp để điền vào trống: 

a) Con suối chảy róc rách suốt cả mùa hè, nên giờ ……………… đã thấm mệt, phải ngủ say để dưỡng sức. 

b) Chiếc bánh quy này do chính tay cô Tư làm ra và ……………… rất tự hào về sản phẩm của mình. 

Câu 7. Tìm 2 – 3 từ đồng nghĩa với từ “hạnh phúc”, đặt một câu với từ tìm được. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

B. Kiểm tra viết 

Đề bài: Viết bài văn tả cô chú lao công ở trường em. 

 

-------- Hết -------- 

 


